
UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG MẦM NON QUÁN TRỮ

Số: 30/QĐ-MNQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiến An, ngày 30 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2024-2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUÁN TRỮ
Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định 

về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong 
các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục của trường mầm non Quán Trữ năm 
học 2024-2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo 

viên, nhân viên trường Mầm non Quán Trữ năm học 2024-2025 (Có danh sách 
phân công kèm theo).

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ 
thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và các biện 
pháp kèm theo để thực hiện kế hoạch cho phù hợp với vị trí việc làm và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2024. Các (ông) bà 
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên có tên trong Điều 1 căn cứ 
Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Thu Hường



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
TRƯỜNG MẦM NON QUÁN TRỮ NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-MNQT ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Hiệu trưởng trường Mầm non Quán Trữ)

1.BAN GIÁM HIỆU

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên ngành

Chức danh nhiệm 
vụ

Chức 
vụ

1 Bùi Thị Thu Hường 23/10/1979 Đại học GDMN Phụ trách chung,                  
GV lớp 5A1

Hiệu 
trưởng

2 Nguyễn Thị Hương 29/03/1974 Đại học GDMN Phụ trách chuyên 
môn, GV lớp NT2

Phó hiệu 
trưởng

3 Nguyễn Thị Toan 18/12/1974 Đại học GDMN
Phụ trách chuyên 
môn CSND, kiêm 
Giáo viên lớp NT1

Phó hiệu 
trưởng

2. GIÁO VIÊN MẦM NON
a.Giáo viên nhà trẻ (25-36 tháng):

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên ngành

Chức danh nhiệm 
vụ Chức vụ

1 Phạm Thị Đào 16/04/1983 Đại học GDMN Giáo viên lớp NT1

2 Phan Thị Rỹ 31/10/1981 Đại học GDMN Giáo viên lớp NT2 Tổ trưởng

b. Giáo viên mẫu giáo

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên ngành

Chức danh 
nhiệm vụ Chức vụ

1 Đoàn Thị Xuyến 09/04/1991 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C1

2 Phạm Thị Hướng 10/09/1991 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C1

3 Vũ Thị Huệ 17/11/1977 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C2 Tổ trưởng

4 Phạm Thị Hà 23/11/1998 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C2

5 Phạm Thị Thắm 19/07/1978 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C3

6 Nguyễn Thị Thanh Huệ 12/09/1996 Đại học GDMN Giáo viên lớp 3C3

7 Vũ Thị Diễm 01/01/1991 Đại học GDMN Giáo viên lớp 4B1

8 Bùi Thị Kim Anh 02/01/1991 Đại học GDMN Giáo viên lớp 4B1

9 Vũ Diệu Chi 04/08/1987 Đại học GDMN Giáo viên lớp 4B2



STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
chuyên ngành

Chức danh 
nhiệm vụ Chức vụ

10 Vũ Thị Giang (thai sản) 09/01/1993 Đại học GDMN               Giáo viên lớp 4B2 Tổ trưởng

11 Đào Thị Thanh Liễu 30/05/1977 Đại học GDMN Giáo viên lớp 4B3

12 Quách Thị Lương 18/04/1989 Đại học GDMN Giáo viên lớp 4B3

13 Nguyễn Thị Bích Huệ 14/04/1973 CĐ GDMN Giáo viên lớp 5A1

14 Trần Thị Minh Nguyệt 19/07/1979 Đại học GDMN Giáo viên lớp 5A2 Tổ trưởng

15 Nguyễn Thị Ngân Hà 03/09/1085 Đại học GDMN Giáo viên lớp 5A2

16 Nguyễn Thị Yến 15/11/1985 Đại học GDMN Giáo viên lớp 5A3

17 Phạm Thị Thanh Thuỷ 19/12/1979 Đại học GDMN Giáo viên lớp 5A3

3. KẾ TOÁN– VĂN THƯ

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ           
chuyên ngành Chức danh nhiệm vụ

1 Phạm Thị Thanh Huyền 05/12/1991 Đại học TCDN Phụ trách kế toán 
(kiêm văn thư)

4. NHÂN VIÊN:

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ         
chuyên ngành

Chức danh 
nhiệm vụ

1 Nguyễn Thị Đào 20/06/1969 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

2 Phạm Thị Hậu 13/02/1990 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

3 Nguyễn Thị Hiền 05/09/1987 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

4 Bùi Thị Hường 18/11/1994 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

5 Nguyễn Thanh Trang 07/01/1995 Sơ cấp nấu ăn
Nhân viên nấu ăn 
(Kiêm Thủ quỹ)

6 Vũ Thị Thu Hằng 12/01/1985 Trung cấp nấu ăn Nhân viên nấuăn

7 Dương Thị Hoa 18/10/1993 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

8 Phạm Thị Thanh Bình 09/10/1970 Lao công

9 Nguyễn Thị Nhậm 11/07/1968 Lao công

10 Đinh Văn Binh 30/09/1972 Bảo vệ



STT Họ và tên Năm sinh Trình độ         
chuyên ngành

Chức danh 
nhiệm vụ

1 Nguyễn Thị Đào 20/06/1969 Sơ cấp nấu ăn Nhân viên nấu ăn

11 Vũ Khắc Toan 21/05/1957 Bảo vệ
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